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	        Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023


BÁO CÁO TÓM TẮT
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của 
dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự


Tại phiên họp thứ 25, tháng 8/2023, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS) sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5. Ngay sau Phiên họp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật theo ý kiến UBTVQH và đã có Báo cáo số 1306/BC-UBQPAN15 trình tại Hội nghị Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

Thường trực UBQPAN xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo ý kiến UBTVQH, cụ thể như sau:

1. Về giải thích từ ngữ 

1.1. Về khái niệm “Công trình quốc phòng” 

Có ý kiến cho rằng, cần giải thích cụ thể hơn để dễ thực hiện, thống nhất với khái niệm “Khu quân sự” và các nội dung liên quan của dự thảo Luật; phân biệt với tài sản đặc biệt quy định tại Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khái niệm công trình phòng thủ dân sự tại Luật Phòng thủ dân sự. 

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo ngay trong giải thích, bảo đảm thống nhất với khái niệm “Khu quân sự” và các nội dung của dự thảo Luật, Thường trực UBQPAN đã chỉnh lý lại khái niệm CTQP; đồng thời, bổ sung nội dung “CTQP có thể nằm trong hoặc ngoài KQS” cho rõ nghĩa như khoản 1 Điều 2 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

1.2. Về khái niệm “Khu quân sự” 

Có ý kiến đề nghị quy định rõ cơ quan có thẩm quyền xác định, công bố CTQP và KQS; có ý kiến đề nghị chỉnh lý khái niệm “Khu quân sự” và phạm vi giới hạn được thiết lập cho cụ thể hơn; rà soát để thống nhất với các quy định có liên quan trong dự thảo Luật.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Về thẩm quyền xác định, công bố CTQP và KQS được thực hiện thông qua quyết định vị trí đóng quân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng, quyết định phê duyệt quy hoạch, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định điều chuyển tài sản công của cấp có thẩm quyền đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Do đó, Thường trực UBQPAN đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã chỉnh lý lại khái niệm này, đồng thời rà soát, chỉnh lý lại quy định tại Điều 16 (dự thảo Chính phủ trình) cho thống nhất, chặt chẽ, khả thi như Điều 17 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
1.3. Về khái niệm “Kho đạn dược” 

Có ý kiến cho rằng, khái niệm kho đạn dược bao gồm xí nghiệp, nhà máy là không hợp lý; có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa thống nhất với điểm d khoản 2, khoản 7 Điều 3 và khoản 2, khoản 3 Điều 9 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; rà soát để quy định bảo đảm tính khái quát, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính khái quát, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn quản lý, bảo vệ kho đạn dược, Thường trực UBQPAN đã chỉnh lý khái niệm theo hướng đơn giản, dễ hiểu và bao quát như khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
2. Về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự 
Một số ý kiến đề nghị rà soát, phân loại, phân nhóm cho phù hợp, cụ thể, khoa học, khả thi, gắn với chế độ pháp lý của từng nhóm, loại; có ý kiến đề nghị tách thành 2 điều, phân loại và phân nhóm cho cụ thể.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án Luật rà soát kỹ lưỡng cách phân loại, phân nhóm CTQP và KQS để quy định cụ thể, rõ ràng, khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện. Theo đó, đề nghị cho tách Điều 5 thành 02 điều: Điều 5 quy định CTQP và KQS được phân loại theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng; Điều 6 quy định CTQP và KQS được phân nhóm theo tính chất quan trọng, yêu cầu quản lý, bảo vệ.
3. Về công trình lưỡng dụng 

Có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật thiếu cụ thể, rõ ràng, khó thực hiện và chưa thống nhất với quy định về “công trình lưỡng dụng” tại Nghị định 164/2018/NĐ-CP, ngày 21/12/2018 của Chính phủ; đề nghị xác định công trình lưỡng dụng ngay từ khi có chủ trương đầu tư; quy định cụ thể về thẩm quyền chuyển công trình lưỡng dụng sang mục đích quân sự, dân sự hoặc đồng thời cho cả mục đích quân sự, dân sự; quy định về chính sách và việc quản lý, bảo vệ công trình lưỡng dụng bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và phải được Bộ Quốc phòng đăng ký quản lý hồ sơ. 

Thường trực UBQPAN nhận thấy, đối chiếu với Điều 15 Luật Quốc phòng thì công trình lưỡng dụng quy định tại dự thảo Luật là công trình kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Nghị định 164/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể đối với dự án đầu tư, xây dựng có tính lưỡng dụng; quy định cụ thể Kế hoạch về khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến tranh, trong đó đã quy định việc “Xác định chính sách và nguồn lực nhằm … thực hiện có hiệu quả kế hoạch.”.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để thống nhất với Luật Quốc phòng, Thường trực UBQPAN đã thu hút quy định tại khoản 17 Điều 2 và khoản 5 Điều 3 để xây dựng Điều 7 (Công trình lưỡng dụng) như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
4. Về áp dụng pháp luật 
Một số ý kiến đề nghị bỏ Điều này vì thiếu rõ ràng, khó thực hiện; có ý kiến đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 3 của Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; ý kiến khác đề nghị quy định rõ việc áp dụng pháp luật trong trường hợp có quy định khác nhau giữa dự thảo Luật với luật có liên quan về cùng một vấn đề, bảo đảm phù hợp, khả thi.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Với tính đặc thù trong công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS, các quy định của dự thảo Luật đã bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan (trong đó có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) và các nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, khoản 4 Điều 3 (Nguyên tắc quản lý, bảo vệ CTQP và KQS) đã quy định: “CTQP và KQS phải được quản lý, bảo vệ theo quy định của Luật này, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.”. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã thống nhất với cơ quan soạn thảo dự án Luật đề nghị cho bỏ điều quy định về áp dụng pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi.
5. Về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự 
Một số ý kiến đề nghị làm rõ và rà soát quy định tại khoản 3 về thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc chuyển mục đích sử dụng CTQP và KQS bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai năm 2013 cũng như Luật Đất đai đang sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội, để UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đối với đất quốc phòng (KQS) sang mục đích khác thì khu đất quốc phòng đó phải thuộc danh mục đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và phương án sắp xếp nhà đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, quy định về thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS sang mục đích khác tại dự thảo Luật là phù hợp, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng đối với các trường hợp khu đất quốc phòng cần thu hồi chưa thuộc danh mục chuyển mục đích sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm khắc phục một số bất cập hiện nay trong chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
Hiện nay, Luật Đất đai đang được sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật đất đai (sửa đổi) phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu sửa đổi nội dung về chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác để thống nhất với dự thảo Luật này, với hệ thống pháp luật hiện hành và các dự thảo Luật đang trình Quốc hội về thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS sang mục đích khác (bao gồm cả chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng).

6. Về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 
Có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa cụ thể, việc xác định tiêu chí phần mở rộng thêm chưa rõ ràng; tiêu chí từng loại nhóm CTQP và KQS … chỉ mang tính định tính, thiếu căn cứ; đề nghị quy định chặt chẽ, thống nhất; xác định nguyên tắc, tiêu chí, yêu cầu cụ thể về phạm vi ranh giới; quy định cụ thể chiều cao không gian trên không, dưới mặt nước đối với các CTQP và KQS.
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật quy định các tiêu chí, nguyên tắc cơ bản và quy định giới hạn tối đa phạm vi bảo vệ theo từng loại, nhóm CTQP và KQS làm cơ sở để Chính phủ quy định cụ thể phạm vi bảo vệ phù hợp với từng loại, nhóm CTQP và KQS nhằm đáp ứng với yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ và để xác định những nội dung quản lý, bảo vệ liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, đồng thời bảo đảm bí mật CTQP và KQS theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc xác định phạm vi khu vực bảo vệ của CTQP và KQS được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tính toán từ các yếu tố có thể tác động đến an toàn của CTQP và KQS, như: khả năng sát thương, tầm bắn hiệu quả của một số loại vũ khí cá nhân, các loại phương tiện quan sát, trinh sát thông thường.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị cho quy định cụ thể phạm vi khu vực cấm của CTQP và KQS xác định theo từng loại, nhóm, yêu cầu quản lý bảo vệ và vị trí, điều kiện địa hình, dân cư nơi có CTQP và KQS; đồng thời, chỉnh lý, sắp xếp lại các khoản, điểm cho chặt chẽ, thống nhất như Điều 17 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
7. Về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự; vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự 

Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 2 chỉ đối với người dân thường trú trong phạm vi bảo vệ là không phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật; cần mở rộng đến các hoạt động hợp pháp khác được thực hiện trong khu vực bảo vệ CTQP và KQS nhóm đặc biệt; có ý kiến rà soát quy định tại các khoản, điểm để bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, khả thi.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Quy định như dự thảo Luật chỉ áp dụng đối với khu vực bảo vệ của CTQP và KQS thuộc Nhóm đặc biệt, đây là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn cho CTQP và KQS thuộc Nhóm đặc biệt (chiếm tỷ lệ rất nhỏ) mà không áp dụng đối với tất cả CTQP và KQS thuộc các loại, nhóm khác. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để chặt chẽ, Thường trực UBQPAN đã sửa khoản này thành 2 điểm và chỉnh lý khoản này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. Đồng thời, qua rà soát, Thường trực UBQPAN đã chỉnh lý điểm b khoản 3; bổ sung, chỉnh lý lại khoản 9 và khoản 10; chỉnh lý, sắp xếp lại các điểm, khoản tại Điều này cho thống nhất, chặt chẽ như Điều 18 dự thảo tiếp thu, chỉnh lý.
8. Về xử lý công trình, vật kiến trúc; quản lý, sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

Có ý kiến cho rằng, trước thực trạng các CTQP và KQS bị xâm phạm, không bảo đảm phạm vi vành đai an toàn, cần làm rõ việc xử lý, cách thức xử lý bảo đảm an toàn cho các CTQP, KQS và cho nhân dân, cơ quan, đơn vị; bổ sung quy định chuyển tiếp và quy định lộ trình xử lý; rà soát quy định chặt chẽ để bảo đảm khả thi.
Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Quy định về xử lý công trình, vật kiến trúc; quản lý, sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ CTQP và KQS nhằm xác định cụ thể, rành mạch các trường hợp phải xử lý và cách thức xử lý, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn cho các CTQP, KQS; bảo đảm an toàn và các lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người dân, cơ quan, tổ chức; bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả; dự thảo Luật quy định nội dung này là trên cơ sở kế thừa các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS nhưng được nghiên cứu quy định rõ ràng, minh bạch hơn, đồng thời quy định về xác định phạm vi bảo vệ CTQP và KQS đã được tiếp thu, chỉnh lý cụ thể, chặt chẽ, nên không có nội dung cần quy định chuyển tiếp.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị cho bổ sung tại khoản 1 quy định các trường hợp công trình, vật kiến trúc phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích quốc phòng hoặc di dời, phá dỡ để bảo đảm an toàn cho CTQP và KQS. Đồng thời, cho chỉnh lý, sắp xếp một số nội dung tại Điều này để bảo đảm vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ CTQP và KQS, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTQP và KQS và bổ sung 01 khoản (khoản 4) quy định về “trách nhiệm xử lý công trình, vật kiến trúc, diện tích mặt đất, mặt nước” như Điều 19 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

Ngoài các nội dung nêu trên, Thường trực UBQPAN phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến khác của ĐBQH, cũng như rà soát, chỉnh lý các quy định để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp và văn phong của dự thảo Luật.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trân trọng báo cáo Hội nghị.
	
	THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


2

